Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024

Tiếng Việt

Tiết 329:  Trong chiếc cặp của em  
 I.Yêu cầu cần đạt: 
- Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý đồ dùng học tập của mình. Biết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Đọc trơn bài thơ, bước đầu ngắt nhịp, nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ, đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc. Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và nói thành câu. 
- Học sinh biết tự học để hoàn thành nhiệm vụ học tập tại lớp.Tự tin khi trình bày bài trước lớp.
II. Đồ dùng và phương tiện dạy học
GV: Máy tính, tranh

HS: Sách giáo khoa, bảng, bút chì

III. Các hoạt động chủ yếu
	Hoat động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1.Khởi động  (5)

MT: Nhằm tạo tâm thế tích cực cho học sinh khi vào tiết học. 

	Tổ chức trò chơi Chọn bông hoa em yêu thích
HS đọc bài Câu chuyện của giấy kẻ và trả lời câu hỏi của giáo viên.
GV nhận xét
	Học sinh chọn số thực hiện theo yêu cầu.

	Hoạt động 2. Tìm hiểu tranh (4)

MT: Học sinh trả lời được câu hỏi và kể tên các đồ vật trong tranh.

	* Tìm hiểu ND tranh 

- Đưa tranh như tranh /92 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

- Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

- Kể tên các đồ vật trong bức tranh?

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học.
	- HS quan sát tranh .

CN trả lời câu hỏi của GV 

- Bạn trong tranh đang soạn sách vở để ngày mai đi học.
 - Sách, vở, hộp bút, thước kẻ, bút màu, cặp-HS nhận xét.

	Hoạt động 3. Luyện đọc văn bản (15) phút)

Mục tiêu: Đọc trơn bài thơ, bước đầu ngắt nhịp, nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.

	* GV đọc mẫu
- Giọng đọc: giọng vui, nhẹ nhàng, nhấn mạnh ở các ý thơ chính
*Luyện đọc tiếng, từ ngữ

GV đưa ra từ khó đọc hoặc dễ đọc sai, HS đọc chưa tốt: ngoan, gầy nhom, thỏi gôm,chuyện kể quyển vở, kháo chuyện 
GV giải  nghĩa từ: kháo chuyện, thỏi gôm

GV nhận xét
* Luyện đọc dòng thơ
- Bài thơ có bao nhiêu dòng và bao nhiêu khổ thơ?

- Tổ chức cho học sinh đọc bài trong nhóm.

- GV theo dõi và giúp đỡ học sinh 

*Luyện đọc khổ thơ
- Bài đọc có bao nhiêu khổ thơ?

- Tổ chức cho học sinh đọc bài trong nhóm
- Giáo viên nhận xét
* Hướng dẫn học sinh ngắt nhịp 
- Giáo viên đọc mẫu
-GV nhận xét
	- HS lắng nghe và dò bài.
- HS đọc từ khó theo hướng dẫn của GV.
- HS đọc chậm phân tích.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời: có 12 dòng thơ.
- Học sinh  luyện đọc từng dòng thơ theo nhóm đôi.

- Học sinh đọc trước lớp nối tiếp.

- Học sinh trả  lời: có 3 khổ thơ

- Học  sinh luyện đọc khổ thơ theo nhóm.

- Học sinh đọc bài trước lớp 
- Học sinh đánh dấu vào sách giáo khoa 

- Học sinh lắng nghe.

- HS đọc bài- Lớp nhận xét


	Hoạt động 4. Ôn vần(10)

MT: Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và nói thành câu.

	*Tìm tiếng trong bài có vần an, ang, oan
GVcho HS đọc lại bài.
*Tìm tiếng ngoài bài có vần an, ang, oan nói thành câu từ vừa tìm được.
- Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm.
Giáo viên nhận xét 
	HS tìm các tiếng: an, ang, oan
HS đọc trơn các từ: an, ang, oan và phân tích 
- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi ghi từ có tiếng chứa vần an, ang, oan, nói thành câu.

- CN trình bày trước lớp - Lớp nhận xét.

	Hoạt động. Củng cố (3)
Tổ chức cho HS đọc bài 

GV nhận xét tiết học.
	Học sinh đọc bài theo yêu cầu của giáo viên.

Lớp nhận xét



                                                                      Long Giao, ngày 26 tháng 3 năm 2024
                                                                        Người thực hiện

                                                                         Lê Thị Kim Sa 

Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024

Toán
Tiết 84:  Các ngày trong tuần 

I.Yêu cầu cần đạt: 
- Chăm học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.Biết giúp đỡ bạn trong học tập. Biết yêu quý và bảo vệ tờ lịch. 
- Học sinh nhận biết 1 tuần có 7 ngày; gọi tên các ngày trong tuần. HS dựa vào kiến thức đã học để xác định ngày trong tuần, các ngày đi học, ngày nghỉ học. HS biết chia sẻ, trình bày ý kiến với các bạn về các ngày trong tuần. HS tự chuẩn bị tờ lịch, tự đọc tờ lịch. 
- Học sinh tích cực tham gia trong các hoạt động học. Tự tin khi trình bày bài.  .
II. Đồ dùng  và phương tiện dạy  học: 

GV: Vật thật: Một quyển lịch bóc hằng ngày   + phiếu học tập
HS: Bảng con, tờ lịch, sách toán
III. Các hoạt động chủ yếu 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 1. Khởi động(5)
a)Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh khi vào bài mới. Ôn lại các kiến thức đã học.

	- Mấy giờ em vào học?
- Khi ra chơi xong, em vào lớp mấy giờ?

- Yêu cầu học sinh viết một số bất ký

Tổ chức cho học sinh hát – GV dẫn dắt vào bài học.
	- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh hát và vận động theo nhạc..
- Học sinh viết số và phân tích.

	2 Hoạt động 2: Giới thiệu tên các ngày trong tuần(19)
Mục tiêu: Học sinh nhận biết 1 tuần có 7 ngày; gọi tên các ngày trong tuần. HS dựa vào kiến thức đã học để xác định ngày trong tuần, các ngày đi học, ngày nghỉ học

	- 1/126 Bạn nào nhớ tên các ngày trong tuần?

- GV trình  chiếu các ngày trong tuần cho học sinh đọc.

- Vậy một tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

GV nhận xét
Em biết các ngày trong tuần để làm gì không?

GV giới thiệu một quyển lịch hằng ngày  cho học sinh xem
	 - HS nêu các ngày trong tuần
- Học sinh đọc theo yêu cầu của giáo viên.
- HS nêu và đọc lại các ngày trong tuần.
- Học sinh trả lời.

- Học sinh quan sát

	- 2/126. Tập nói theo mẫu

Thứ hai em đi học

- GV tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm đôi 

-GV cho các nhóm nhận xét 

* Một tuần lễ em đị học mấy ngày? Đó là những ngày nào?

Một tuần lễ em nghỉ được mấy ngày? Đó là những ngày nào?
- Tổ chức cho học sinh trình bày 

- GV nhận xét
* GV tổ chức cho học sinh nói về tờ lịch sưu tầm  

Gv nhận xét
	- Học sinh quan sát và nói theo 

- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi để nói. 

- HS trình bày và nhận xét

- Học sinh thảo luận theo nhóm lớn để trả lời.
-Từng nhóm lên trình bày. – Lớp nhận xét

Học sinh trình bày tờ lịch( lý do mình chọn)



	.Hoạt động 3:Tập nói các ngày trong tuần theo lịch in hình trái cây 10’
Mục tiêu: HS biết nhìn tranh và nói đúng các thứ có hình trái cây.

	- 3/127. Xem các tờ lịch có in hình trái cây(hoa quả) và nói theo mẫu

GV hướng  dẫn nói theo mẫu.

- Thứ mấy có hình dưa hấu? Thứ năm có hình dưa hấu.
- Giáo viên hướng cho học điền các  ngày còn thiếu tờ lịch.

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Đố bạn 
	-Học sinh nêu yêu cầu
- Học sinh quan sát và lắng nghe

Xem các tờ lịch có in hình trái cây và nói theo mẫu.
- Học sinh làm việc theo CN- trao đổi với bạn để kiểm tra lẫn nhau.
- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn chơi để hoàn thành bài.

	 Củng cố, dặn dò  4’
-Tổ  chức cho học sinh thi đọc các ngày .trong tuần
- GV nhận xét – tuyên dương 
- Chuẩn bị sưu tầm một tờ lịch hằng ngày mà em thích để học tiết toán sau
	- Học sinh thực hiện 


                                                                  Long Giao, ngày 26 tháng 3 năm 2024
                                                                Người thực hiện 

                                                                Lê Thị Kim Sa 
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Tiếng Việt
Tiết 331: Những điều cần biết về bút chì 

I.Yêu cầu cần đạt: 
- Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý đồ dùng học tập của mình. Biết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc.Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và nói thành  câu.
HSKT: Tô được âm x
HSKT: HS đọc được câu ứng dung/103
II. Đồ và phương tiện dạy dạy học: Tranh, chữ mẫu, phiếu học tập.
III. Các hoạt động chủ yếu

	Tiết 331

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	Hoạt động 1. Khởi động (5)

MT: Nhằm tạo tâm thế tích cực cho học sinh khi vào tiết học

	Tổ chức cho học trò Hái hoa dân chủ 

 HS đọc bài Trong chiếc cặp của em và trả lời câu hỏi của giáo viên.


	3 CN đọc và trả lời câu hỏi

Đọc thuộc lòng 2 khổ thơ cuối.
Lớp lắng nghe nhận xét 

	Hoạt động 1 Khởi động(5)

MT: Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về các loại bút. 
HSKT: HS đọc được câu ứng dung/103

	1. Tìm ND tranh 

GV yêu cầu HS mở sách 

GV cho HS quan sát tranh trang 94 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: kể tên hai, ba loại bút mà em biết

- GV gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn. 
.- GV nhận xét. Giới thiệu bài mới ( những điều cần biết về bút chì) gọi HS nhắc lại tên bài
	HS, trang 94 (GV hướng dẫn HS mở sách, tìm đúng trang của bài học)

HS trả lời: bút chì, bút mực, bút lông dầu, bút màu sáp, bút bi 

HS nhận xét.

HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.

	Hoạt động 2. Luyện đọc văn bản (20 phút)

Mục tiêu: Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu. 

	1. GV đọc mẫu

GV đọc và nêu giọng đọc giọng kể

ND: bài đọc cho chúng ta biết về đặc điểm của bút chì.

2.  Luyện đọc tiếng, từ ngữ

GV đưa ra từ khó đọc hoặc dễ đọc sai, loại, lõi, vết hằn, nhòe
GV hướng dẫn HS phân tích, đọc lại từ khó.
 GV chỉ bất kì các từ khó không theo thứ tự.
3. Luyện đọc câu
Tổ chức cho học sinh xác định câu. Kết  hợp giải nghĩa từ
GV hướng dẫn ngắt nghỉ từng câu
GV tổ chức cho HS đọc từng đoạn theo nhóm

GV gọi 3 nhóm đọc trước lớp,  nhận xét.

 GV hướng dẫn HS nhận xét bạn đọc

4. Luyện đọc cả bài
-  Cho HS đọc tốt đọc lại cả bài

- GV nhận xét.
	HS lắng nghe 

HS lắng nghe, đọc từ khó theo hướng dẫn của GV: loại, viết vẽ, lõi, nhoè, hằn, mềm
HS phân tích, đọc lại từ khó.

Học sinh xác định xác câu – đánh dấu vào sách 
Học sinh đọc bài trong nhóm.Đọc trước lớp

Học sinh đọc – Lớp nhận xét
HS chia đoạn cho bài đọc: 3 đoạn

HS đọc từng đoạn theo nhóm được phân công

+ Đoạn 1: câu 1. 

+ Đoạn 2: bút chì……chữ HB

+ Đoạn 3: câu cuối.

HS đọc trước lớp, nhận xét bạn

Một đến 2 học sinh đọc cả bài.

Lớp nhận xét

	Hoạt động 1. Ôn vần (15)

MT: Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và nói thành  câu.

	1. Tìm tiếng trong bài có vần ut
GVcho HS đọc lại bài .

GV cho HS tìm tiếng trong bài có vần ut
 Gv hướng dẫn HS đọc trơn các từ: ut
2.  Tìm từ ngoài bài có tiếng chứa vần ut, uc

- Bước 1: GV tổ chức nhóm chia nhiệm vụ: 

- GV gọi HS trình bày,  nhận xét .

- GV nhận xét.
	Học sinh 

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

+ Nhóm 1: ut

+ Nhóm 2: uc

+ Nhóm 3: uc

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

+Trao đổi với các bạn các từ mình vừa tìm được.

HS trình bày,  nhận xét

HSKT: GV viết các âm p, e, t, x rồi cho HS chỉ vào  âm x


	Tiết 332
	

	Hoạt động 1. Ôn vần (15)

MT: Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập. Đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc  

	1. Tìm tiếng trong bài có vần ut
GVcho HS đọc lại bài .

GV cho HS tìm tiếng trong bài có vần ut
 Gv hướng dẫn HS đọc trơn các từ: ut
2.  Tìm từ ngoài bài có tiếng chứa vần ut, uc

- Bước 1: GV tổ chức nhóm chia nhiệm vụ: 

- GV gọi HS trình bày,  nhận xét .

- GV nhận xét.
	B1.HS tìm các tiếng: ai, ay, ây
HS đọc trơn các từ: ai, ay, ây
Đọc cá nhân, đọc nhóm(tổ), đọc đồng thanh.

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

+ Nhóm 1: ut

+ Nhóm 2: uc

+ Nhóm 3: uc

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

+Trao đổi với các bạn các từ mình vừa tìm được.

HS trình bày,  nhận xét
HSKT: GV viết các âm p, e, t, x rồi cho HS chỉ vào  âm x

	Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung bài 

MT: Hiểu được nội dung bài  

	1. Tìm hiểu ND bài 

GVcho HS đọc lại bài

Nêu câu hỏi 

1. Bài học cho biết có mấy loại lõi bút chì?

2. Bút có kí hiệu gì thì lõi bút mềm hơn?

3. Kể tên hai, ba loại bút chì mà em biết

 - GV nhận xét, chốt 
	HS đọc bài

HS thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi: 

HS: có 2 loại lõi bút chì, loại lõi mêm và loại lõi cứng

HS: Bút có kí hiệu chữ B thì lõi bút mềm hơn.

HS: Bút chì màu, bút chì HB, bút chì 2B…

HS trình bày- HS nhận xét, bổ sung

	.Củng cố, dặn dò(5)

- Hôm nay chúng ta học bài  gì?

- Bạn nào có thể đọc lại một đoạn  mà mình thích nhất?

- Gv nhận xét, xem bài Đọc lại đoạn 1 


	HS trả lời

CN thực hiện theo yêu cầu 




IV.Điều chỉnh sau khi dạy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 336: Thực hành
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng học tập.
- Học sinh đọc trơn văn bản với tốc đọ 60 tiếng/ phút. Học sinh thảo luận nhóm. Học sinh nói với bạn và những người xung quanh về Nói được trình tự giặt ba lô với những cử chỉ, ánh mắt, thân thiện khi nói chuyện với bạn. Phát triển thông qua việc thực hành làm bài tập. Đọc trơn được bài Bạn có biết giặt ba lô? Phát triển năng lực quan sát và nối từ ngữ chỉ trật tự với hình vẽ tương ứng. Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu. 
HSKT: Đọc được âm x
HSKT: Đọc được câu ứng dụng/103
II. Đồ dùng và phương tiện dạy học :SGV, bảng phụ ghi các từ ngữ
2. Học sinh: VBT

III. Các hoạt động chủ yếu
	Hoat động của GV 
	Hoạt động của HS 

	Hoạt động 1. Khởi động(5)

MT: Tạo niềm vui cho HS khi bước vào tiết học.

	Tổ chức trò chơi

Cho HS tổ chức trò chơi 

Nhận xét 
	Lớp trưởng tổ chức trò chơi Ba tôi,má tôi

HS thực hiện trò chơi

	Hoạt động 2.  Luyện đọc và mở rộng vốn từ(15)
Mục tiêu:  Học sinh đọc trơn văn bản với tốc đọ 60 tiếng/ phút. Học sinh thảo luận nhóm. Học sinh nói với bạn và những người xung quanh về. 

	1. Luyện đọc 

B1. Gv yêu cầu hs mở sách Bài tập Tiếng việt tập 2/50

- GV tổ chức HS đọc theo nhóm 4.

- GV gọi HS đọc trước lớp

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn

- Sau khi đọc, Gv nêu yêu cầu: 
	HS tự đọc Bài tập Tiếng việt tập 2/50
HS đọc bài theo nhóm đôi 

Gọi 3 hs đọc toàn bài.

Hs đọc nối tiếp nhau. Mỗi hs 1 câu cho đến hết.

Vài hs đọc toàn bài.  

	Hoạt động 3: Làm bài tập 1,2/51

Mục tiêu: Học sinh nói với bạn và những người xung quanh về Nói được trình tự giặt ba lô với những cử chỉ, ánh mắt, thân thiện khi nói chuyện với bạn. Phát triển thông qua việc thực hành làm bài tập. Đọc trơn được bài Bạn có biết giặt ba lô? 
HSKT: Đọc được câu ứng dụng/103

	1. Nói trình tự các bước giặt ba lô

GV Gọi hs đọc yêu cầu của bài tập.

GV tổ chức HS nói  theo nhóm đôi .

GV gọi HS nói  trước lớp

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn

2. Nối các từ ngữ chỉ các bước giặt ba lô đúng với tranh vẽ

- GV yêu  cầu HS thảo luận  nhóm 

Tổ chức cho HS trình bày

-  Gv nhận xét trước lớp, tuyên dương và chốt ý. Giáo dục HS giữ cặp sách sạch sẽ

-Nghỉ giải lao: Cho lớp chơi trò “gọi – đáp” 
	B1. HS xác định yêu cầu.

B2. HS thảo luận theo nhóm đôi và nói cho nhau nghe.

B3. HS nói  trước lớp

HSKT: HD cho HS đọc  GV đọc mẫu 
HS thảo luận  nhóm 4 để  nói lí do cần giặt ba lô và giữ gìn đồ dùng học tập

Trình bày 

HSKT: GV kết hợp với HS trong lớp cho HS đọc bài. 


	Hoạt động củng cố

	Cho HS nhắc lại nội dung vừa học: đọc lại bài đọc 

- GV tổ chức thi đua tìm các câu thơ, câu hát có nhắc đến đồ dùng học tập

+ Hội ý 5 phút

+lần lượt các tổ đọc, đội đọc sau không được đọc lại câu của đội trước đã đọc

- GV tổng kết tuyên dương đội thắng cuộc

Nhận xét tiết học.
	HS xung phong đọc trước lớp

-HS thi đua theo tổ. HS có 5 phút hội ý để ghi lại những câu thơ/ câu hát có nhắc đến đồ dùng học tập

- HS thi đua đọc, loại trực tiếp khi đến lượt mà không đọc được sau 10 tiếng đếm. Lần lượt cho đến khi tìm được đội thắng

- HS lắng nghe 


IV. Điều chỉnh sau khi dạy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, ngày 29 thánh 3 năm 2024
Tiếng Việt
Tiết 333, 334:  Những điều cần biết về bút chì
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Rèn luyện phẩm chất tự tin thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc
- Tô đúng kiểu O chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nghe-  viết khổ thơ đầu bài trong chiếc cặp của em.Phân biệt đúng chính tả c/k và ao/ au .Luyện nói sáng tạo theo chủ đề mói lời cảm ơn với đối tượng bằng vai và viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

-HSKT: Nói được âm x
-HSKT: HS nhận biết vần ot, ôt, ơt
II.Đồ dùng dạy học: Tranh, phiếu học tập.
III. Các hoạt động chủ yếu

	Tiết 333

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (6)

MT: Nhằm viết lại đúng lỗi chính tả.  

	Viết chính tả

Đọc các từ HS thường viết sai ở tiết trước.

GV nhận xét  
	HS viết BC – đổi bảng kiểm tra lẫn nhau 



	Hoạt động 2. Tô chữ hoa, viết câu ứng dụng(15)

MT:Tô đúng kiểu chữ hoa chữ O và viết câu ứng dụng. Thực hiện đúng kĩ năng nhìn – viết câu

HSKT: Nhận biết được âm x

	1. Tô chữ hoa

GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết con chữ O

GV cho HS phân tích cấu tạo nét chữ của con chữ O độ cao - độ rộng điểm đặt bút và  điểm dừng bút.

GV nêu quy trình viết chữ O lần 2, yêu cầu HS nhắc lại.

Đồ bóng 

GV tổ chức cho HS thực hành tô chữ O.

GV quan sát, lưu ý cho HS điểm đặt bút và dừng bút,  giúp đỡ thêm cho những em chậm.

2. Viết câu ứng dụng 

GV gọi 1 HS đọc câu ứng dụng. Ong vàng và bướm trắng là đôi bạn thân.

- GV giải nghĩa câu ứng dụng “

GV nhắc lại quy trình viết chữ O và hướng dẫn cách nối từ chữ O sang chữ ng

- GV viết phần còn lại của câu ứng dụng.

- GV cho HS thực hành viết câu ứng dụng vào VTV.

- GV quan sát, nhắc nhở HS trong quá trình viết lưu ý khoảng cách giữa các chữ và dấu chấm cuối câu.

GV cho HS tự đánh giá bài viết của mình sau đó đổi với đánh giá chéo với bạn.
	HS quan sát

HS phân tích cấu tạo nét chữ của con chữ O độ cao - độ rộng điểm đặt bút và  điểm dừng bút.

Yêu cầu HS nhắc lại.

GV cho HS viết bóng chữ O lên không trung

HS viết vở 

HSKT: Kết hợp vơi bạn trong lớp  cho HS nhận biết âm x qua bộ lắp ghép và HD cho HS nói
1 HS đọc câu ứng dụng.

HS lắng nghe, hiểu ý nghĩa của câu ứng dụng.

HS lắng nghe, chú ý cách viết.

HS thực hành viết vào VTV.

- HS chú ý thực hiện đúng.

 HS tự đánh giá mình và bạn.

	Hoạt động 3. Viết chính tả 

MT: Thực hành kĩ năng nghe-  viết khổ thơ đầu bài trong chiếc cặp của em.Phân biệt đúng chính tả c/k và ao/ au.
-HSKT: HS nhận biết vần ot, ôt, ơt

	1. Luyện viết từ khó

 Tìm từ khó: ngoan, chiếc cặp, thước, gầy nhom

 Đọc viết chính tả 

Nhận xét

2. Viết chính tả

Đoạn văn có bao nhiêu câu? Những cái đầu câu viết như thế nào?

Tổ chức cho HS viết 

Dò lỗi chính tả

3. Làm bài tập 

Bài 1. Điền k hay c

2. Điền au hay ao 

Phát phiếu học tập cho HS 

Tổ chức cho HS kiểm tra bài 

Nhận xét 
	HS nêu từ khó- phân tích 

Viết BC- trao đổi với bạn 

HSKT: GV cho HS cài vần ot, ôt, ơt cho HS đọc và phân tích
CN trả lời câu hỏi của GV

HS nhìn bảng chép bài

Trao đổi với bạn kiểm tra lỗi chính tả

HS xác định yêu cầu – Tự làm bài 

Trao đổi với bạn

HS nêu lại quy tắc viết chính tả K

HS làm bài trên phiếu học tập

Trao đổi với bạn



	Tiết 334
	

	Hoạt động 1. Luyện nói, viết sáng tạo

MT: Luyện nói sáng tạo theo tranh và viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn 

	1. Nói sáng tạo: 

GV cho HS đọc yêu  cầu và quan sát tranh SHS trang 96

Nêu câu hỏi

+ Mình nên nói gì khi được bạn cho mượn đồ dùng học tập?

+ khi được bạn cảm ơn mình nên nói gì?

+Thái độ khi nói lời cảm ơn và nhận lời cảm ơn

GV gọi HS trình bày trước lớp

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung cách nói của mình.

- GV giáo dục  HS chia sẻ giúp đỡ bạn khi bạn quên hoặc mất đồ dùng Trách nhiệm phải giữ gìn cẩn thận khi sử dụng đồ người khác cho mượn
	HS quan sát tranh và nêu nội dung 

HS hoạt động theo nhóm đôi.
HS thảo luận nhóm đôi và nói theo tình hướng cho phù hợp.

Nhóm trình bày 
HS lắng nghe 

	Hoạt động 2. Viết sáng tạo 

MT: Luyện viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn 

	GV hướng dẫn Học sinh đọc yêu cầu của bài tập

GV yêu cầu HS viết sáng tạo vào VBT/ 50 

- GV hướng dẫn HS nhận xét bài viết của mình, của bạn; sửa lỗi nếu có.

- GV nhận xét.
	Học sinh đọc yêu cầu của bài tập.

HS viết sáng tạo vào VBT/ 50

+ Mình cảm ơn bạn, mình sẽ giữ cẩn thận

+Mình cảm ơn bạn, dùng xong mình sẽ trả bút lại cho bạn.

HS nhận xét.

HS lắng nghe.

	Hoạt động  mở rộng(5)

MT: HS biết liên hệ thực tế biết vẽ chiếc cặp của mình và ý thức giữ gìn cặp.  

	- GV cho HS đọc yêu cầu và quan sát tranh minh hoạ

- GV cho HS vẽ vào giấy A4

- GV gọi HS nhận xét.

- GV tuyên dương và giáo dục HS biết liên hệ thực tế biết giữ gìn cặp sách, đồ dùng học tập và sử dụng đúng cách.
	- HS: Vẽ chiếc cặp hoặc ba lô của em và đặt tên cho bức vẽ

- HS vẽ và đặt tên 

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe



	Củng cố, dặn dò. (3)

- Cho HS nhắc lại nội dung vừa học: tên bài, các thông tin chính trong bài,  em quan tâm điều gì nhất?

- GV nhận xét tiết học và dặn dò HS về nhà chuẩn bị tiết sau bài Thực hành
YC HS nhắc lại nài học và xem bài.
	HS trả lời: Những điều cần biết về bút chì. Có loại lõi cứng và loại lõi mềm  ( HS nói theo ý thích của mình: biết cách chọn bút, biết cấu tạo bút, biết cách sử dụng bút phù hợp xài bút đúng cách để bảo vệ môi trường, …)

HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau khi dạy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội
Tiết 55: EM VẬN ĐỘNG VÀ NGH NGƠI
 I.Yêu cầu cần đạt: 
- Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.

- Nêu được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi chosứckhoẻ;nêu được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. Liên hệ được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. Biết vận động và nghỉ ngơi một cách hợp lí. 

 Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
II. Đồ dùng dạy học: Tranh

III. Các hoạt động chủ yếu
	Hoạt động khi động và khám phá (3-5 phút): 

 Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của học sinh về hoạt động vận động có lợi cho sức khoẻ, dẫn dắt vào bài học mới.

	Giáo viên tổ chức cho học sinh nghe và hát theo bài “Con cào cào” (sáng tác: Khánh Vinh).
 Giáo viên nêu câu hỏi: “Muốn khoẻ mạnh thì chúng ta phải làm gì? Em có tập thể dục hằng ngày không?”,học sinh trả lời tự do. 
- Giáo viên nhận xét chung và dẫn dắt học sinh vào bài học: “Em vận động và nghỉ ngơi”
	- Học sinh nghe, hát theo và trả lời câuhỏi.

	Hoạt động 1. Tìm hiểu v tác hại của thói quen sinh hoạt không hợp lí (9-10 phút): 

Mục tiêu: Giúp học sinh nêu được tác hại của việc vận động và nghỉ ngơi không hợp lí.

	Giáo viên yêu cầu học sinh tạo thành các nhóm đôi, quan sát các tranh 1, 2, 3 trang 108 sách học sinh, hỏi – đáp cặp đôi theo các câu hỏi gợi ý: 
Nội dung các tranh này vẽ gì? Em có nhận xét gì về thói quen sinh hoạt của bạn An?

Giáo viên quan sát các nhóm học sinh hỏi - đáp. Giáo viên có thể gợi ý để học sinh hỏi và trả lời nhiều hơn về thói quen sinh hoạt của bạn An trong tranh.
 Ví dụ: Bạn An thường học bài đến mấy giờ? Bạn An thường đi ngủ lúc mấy giờ? Chuyện gì đã xảy ra với An? Vì sao?
 - Giáo viên yêu cầu 2 - 3 cặp học sinh lên chỉ tranh và hỏi - đáp trước lớp.
 - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và rút ra kết luận: Thói quen sinh hoạt không hợp lí sẽ có hại cho sức khoẻ.
	Học sinh tạo thành các nhóm đôi,quan sát các tranh

và hỏi – đáp cặp đôi

Vài cặp học sinh lên chỉ tranh và hỏi-đáp trước lớp.
 - Học sinh nhận xét và rút ra kết luận

	Hoạt động 2. Ích lợi của hoạt động vận động và nghỉ ngơi đúng cách (9-10 phút): 

* Mục tiêu: Giúp học sinh nêu được ích lợi của việc vận động và nghỉ ngơi đúng cách.

	Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát tranh ở trang 109 sách học sinh, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Bác sĩ khuyên bạn An nên vận động và nghỉ ngơi như thế nào? 
Việc làm đó có lợi ích gì cho sức khoẻ của An?
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ ý kiến trước lớp và nhận xét. 
Giáo viên có thể đặt thêm câu hỏi để mở rộng: “Vận động và nghỉ ngơi đúng cách còn mang lại lợi ích gì cho chúng ta?”
 - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và rút ra kết luận.
	Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm và trả lời: Dậysớm, tập thể dục,vận động vừa sức, ngủ đúng giờ.
- Học sinh chia sẻ ý kiến trước lớp và nhận xét.
 - Học sinh nhận xét và rút ra kết luận.

	Hoạt động 3. Liên hệ thực tế (6-7 phút): 

 Mục tiêu: Giúp học sinh tự liên hệ và nêu được tác hại/ích lợi của thói quen sinh hoạt của bản thân.

	Giáo viên nêu câu hỏi: “Em có thói quen sinh hoạt hằng ngày như thế nào?” và tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm đôi.
 - Giáo viên mời các nhóm chia sẻ ý kiến trước lớp. Giáo viên và học sinh cùng nhận xét. Giáo viên đặt thêm câu hỏi để liên hệ mở rộng: “Thói quen sinh hoạt đó tốt hay không tốt? Vì sao?
	Học sinh thảo luận theo nhóm đôi.
Các nhóm chia sẻ ý kiến trước lớp
 Học sinh nhận xét. - Học sinh trả lời.

	Hoạt động tiếp nối sau bài học (2-3 phút): 
- Giáo viên yêu cầu học sinh về quan sát thói quen sinh hoạt của người thân trong gia đình. Chuẩn bị tranh vẽ hoặc ảnh chụp một môn thể thao hoặc hoạt động nghỉ ngơi mà mình thích (để phục vụ cho tiết học sau).
	Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.


Thứ năm, ngày 1 tháng 4 năm 2022

Tiếng Việt

Tiết 333, 334:  Những điều cần biết về bút chì 
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Rèn luyện phẩm chất tự tin thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc
- Tô đúng kiểu O chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nghe-  viết khổ thơ đầu bài trong chiếc cặp của em.Phân biệt đúng chính tả c/k và ao/ au .Luyện nói sáng tạo theo chủ đề mói lời cảm ơn với đối tượng bằng vai và viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

-HSKT: Đọc được âm y
II.Đồ dùng dạy học: Tranh, phiếu học tập.
III. Các hoạt động chủ yếu
	Tiết 333

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (6)

MT: Nhằm viết lại đúng lỗi chính tả.  

	Viết chính tả

Đọc các từ HS thường viết sai ở tiết trước.

GV nhận xét  
	HS viết BC – đổi bảng kiểm tra lẫn nhau 



	Hoạt động 2. Tô chữ hoa, viết câu ứng dụng(15)

MT:Tô đúng kiểu chữ hoa chữ O và viết câu ứng dụng. Thực hiện đúng kĩ năng nhìn – viết câu

HSKT: Nhận biết được âm y

	1. Tô chữ hoa

GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết con chữ O

GV cho HS phân tích cấu tạo nét chữ của con chữ O độ cao - độ rộng điểm đặt bút và  điểm dừng bút.

GV nêu quy trình viết chữ O lần 2, yêu cầu HS nhắc lại.

Đồ bóng 

GV tổ chức cho HS thực hành tô chữ O.

GV quan sát, lưu ý cho HS điểm đặt bút và dừng bút,  giúp đỡ thêm cho những em chậm.

2. Viết câu ứng dụng 

GV gọi 1 HS đọc câu ứng dụng. Ong vàng và bướm trắng là đôi bạn thân.

- GV giải nghĩa câu ứng dụng “

GV nhắc lại quy trình viết chữ O và hướng dẫn cách nối từ chữ O sang chữ ng

- GV viết phần còn lại của câu ứng dụng.

- GV cho HS thực hành viết câu ứng dụng vào VTV.

- GV quan sát, nhắc nhở HS trong quá trình viết lưu ý khoảng cách giữa các chữ và dấu chấm cuối câu.

GV cho HS tự đánh giá bài viết của mình sau đó đổi với đánh giá chéo với bạn.
	HS quan sát

HS phân tích cấu tạo nét chữ của con chữ O độ cao - độ rộng điểm đặt bút và  điểm dừng bút.

Yêu cầu HS nhắc lại.

GV cho HS viết bóng chữ O lên không trung

HS viết vở 

HSKT: Kết hợp vơi phụ huynh cho HS nhận biết âm y qua bộ lắp ghép và quay video gửi qua cho GV.

1 HS đọc câu ứng dụng.

HS lắng nghe, hiểu ý nghĩa của câu ứng dụng.

HS lắng nghe, chú ý cách viết.

HS thực hành viết vào VTV.

- HS chú ý thực hiện đúng.

 HS tự đánh giá mình và bạn.

	Hoạt động 3. Viết chính tả 

MT: Thực hành kĩ năng nghe-  viết khổ thơ đầu bài trong chiếc cặp của em.Phân biệt đúng chính tả c/k và ao/ au.

	1. Luyện viết từ khó

 Tìm từ khó: ngoan, chiếc cặp, thước, gầy nhom

 Đọc viết chính tả 

Nhận xét

2. Viết chính tả

Đoạn văn có bao nhiêu câu? Những cái đầu câu viết như thế nào?

Tổ chức cho HS viết 

Dò lỗi chính tả

3. Làm bài tập 

Bài 1. Điền k hay c

2. Điền au hay ao 

Phát phiếu học tập cho HS 

Tổ chức cho HS kiểm tra bài 

Nhận xét 
	HS nêu từ khó- phân tích 

Viết BC- trao đổi với bạn 

CN trả lời câu hỏi của GV

HS nhìn bảng chép bài

Trao đổi với bạn kiểm tra lỗi chính tả

HS xác định yêu cầu – Tự làm bài 

Trao đổi với bạn

HS nêu lại quy tắc viết chính tả K

HS làm bài trên phiếu học tập

Trao đổi với bạn



	Tiết 334
	

	Hoạt động 1. Luyện nói, viết sáng tạo

MT: Luyện nói sáng tạo theo tranh và viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn 

	1. Nói sáng tạo: 

GV cho HS đọc yêu  cầu và quan sát tranh SHS trang 96

Nêu câu hỏi

+ Mình nên nói gì khi được bạn cho mượn đồ dùng học tập?

+ khi được bạn cảm ơn mình nên nói gì?

+Thái độ khi nói lời cảm ơn và nhận lời cảm ơn

GV gọi HS trình bày trước lớp

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung cách nói của mình.

- GV giáo dục  HS chia sẻ giúp đỡ bạn khi bạn quên hoặc mất đồ dùng Trách nhiệm phải giữ gìn cẩn thận khi sử dụng đồ người khác cho mượn
	HS quan sát tranh và nêu nội dung 

HS hoạt động theo nhóm đôi.
HS thảo luận nhóm đôi và nói theo tình hướng cho phù hợp.

Nhóm trình bày 
HS lắng nghe 

	Hoạt động 2. Viết sáng tạo 

MT: Luyện viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn 

	GV hướng dẫn Học sinh đọc yêu cầu của bài tập

GV yêu cầu HS viết sáng tạo vào VBT/ 50 

- GV hướng dẫn HS nhận xét bài viết của mình, của bạn; sửa lỗi nếu có.

- GV nhận xét.
	Học sinh đọc yêu cầu của bài tập.

HS viết sáng tạo vào VBT/ 50

+ Mình cảm ơn bạn, mình sẽ giữ cẩn thận

+Mình cảm ơn bạn, dùng xong mình sẽ trả bút lại cho bạn.

HS nhận xét.

HS lắng nghe.

	Hoạt động  mở rộng(5)

MT: HS biết liên hệ thực tế biết vẽ chiếc cặp của mình và ý thức giữ gìn cặp.  

	- GV cho HS đọc yêu cầu và quan sát tranh minh hoạ

- GV cho HS vẽ vào giấy A4

- GV gọi HS nhận xét.

- GV tuyên dương và giáo dục HS biết liên hệ thực tế biết giữ gìn cặp sách, đồ dùng học tập và sử dụng đúng cách.
	- HS: Vẽ chiếc cặp hoặc ba lô của em và đặt tên cho bức vẽ

- HS vẽ và đặt tên 

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe



	Củng cố, dặn dò. (3)

- Cho HS nhắc lại nội dung vừa học: tên bài, các thông tin chính trong bài,  em quan tâm điều gì nhất?

- GV nhận xét tiết học và dặn dò HS về nhà chuẩn bị tiết sau bài Thực hành
YC HS nhắc lại nài học và xem bài.
	HS trả lời: Những điều cần biết về bút chì. Có loại lõi cứng và loại lõi mềm  ( HS nói theo ý thích của mình: biết cách chọn bút, biết cấu tạo bút, biết cách sử dụng bút phù hợp xài bút đúng cách để bảo vệ môi trường, …)

HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau khi dạy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội

Tiết 56: VẬN ĐỘNG VÀ NGH NGƠI 
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quytắcbảovệsứckhoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; cóýthứcvận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống

- Nêu được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ;nêu được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. Liên hệ được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. Biết vận động và nghỉ ngơi một cách hợp lí. Năng lực chú trọng: 
Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động chủ yếu
	Hoạt động khi động và khám phá (3-5 phút): 

 Mục tiêu: Tạo hứng thú và gợi nhớ lại nội dung học của tiết học trước

	Giáo viên tổ chức cho học sinh hát và vận động theo lời bài hát “Tập thể dục buổi sáng” (sáng tác: Minh Trang). 
Giáo viên đặt câu hỏi: “Sau khi tập thể dục theo bài hát, các em cảm thấy thế nào?
”. Học sinh trả lời tự do. Giáo viên dẫn dắt vào bài tiết 2
	Học sinh cùng hát và trảlời câuhỏi.

	Hoạt động 1. Các hoạt động vận động (9-10 phút): 

Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết các hoạt động vận động phù hợp với cơ thể và lứa tuổi.

	Giáo viên chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu các nhóm quan sát tranh trong sách học sinh trang 110 và trả lời các câu hỏi sau:
 Kể tên các hoạt động có trong tranh. Em thích hoạt động vận động nào? Vì sao? 
- Giáo viên tổ chức cho một số nhóm lên chia sẻvới lớp.
-  Giáo viên đặt câu hỏi để liên hệ mở rộng: “Ngoài các hoạt động trên, em còn biết những hoạt động vận động nào khác có lợi cho sức khoẻ?”
 - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét, rút ra kết luận: Vận động đúng cách và phù hợp sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh.
	Các nhóm quan sát tranh và trả lời các câu hỏi của giáo viên.
 - Học sinh quan sát và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
 - Một số nhóm lên chia sẻ với lớp.

Học sinh nhận xét, rút rakết luận

	Hoạt động 2. Các hoạt động nghỉ ngơi (9-10 phút): 

 Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết các hoạt động nghỉ ngơi phù hợp với cơ thể và lứa tuổi

	Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát tranh trong sách học sinh trang 111, thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi gợi ý: Kể tên các hoạt động có trong tranh. Em chọn cách nghỉ ngơi nào có lợi cho sức khoẻ? 
- Giáo viên mời một số nhóm lên chia sẻ với cả lớp.
 - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét, rút ra kết luận: Nghỉ ngơi đúng cách và phù hợp sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh
	- Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi của giáoviên.
- Học sinh quan sát và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm. - Một số nhómlên chia sẻvới cảlớp
- Học sinh nhận xét, rút ra kết luận.

	Liên hệ bản thân (6-7 phút): * 

Mục tiêu: Giúp học sinh tự liên hệ và nêu được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh.

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm đôi, chia sẻ những hoạt động vận động và nghỉ ngơi mà bản thân đã làm dựa trên tranh, ảnh đã chuẩn bị theo các câu hỏi gợi ý sau: Em thường dành nhiều thời gian cho hoạt động vận động và nghỉ ngơi nào để cơ thể khoẻ mạnh? Chúng ta có nên vận động quá sức không? Vì sao? 
- Giáo viên mời học sinh chia sẻ câu trả lời. 
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét, rút ra kết luận: Em vận động, nghỉ ngơi hợp lí.
	Học sinh làmviệc theo nhóm đôi,chia sẻ những hoạt động vận độngvà nghỉ ngơi mà bản thân đã làm
Học sinh chia sẻ câu trả lời. - Học sinh tập đọc các từ khoá của bài:“Hoạt động - Nghỉ ngơi”

	
	Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.


	I
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